
UBND HUYỆN HOẰNG HÓA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

SỔ THEO DÕI TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN HỒ SƠ TTHC 

Từ ngày 23/09/2024 đến ngày 27/09/2024  

 

 

STT Mã hồ sơ Nội dung hồ sơ 
Họ tên chủ 

hồ sơ 
Địa chỉ chủ hồ sơ 

Số điện 

thoại 

Ngày, tháng, năm 

Nhận hồ sơ 
Hẹn trả kết 

quả 

1 H56.26-
240920-0019 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Lường Thị 
Tân 

SN 48, đường 510B, thôn Sao Vàng, Xã 
Hoằng Phụ, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0983276463 23/09/2024 
07:26:34 

26/09/2024 
07:26:00 

2 H56.26-

240920-0018 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Nguyễn Thị 

Yến 

SN 126, đường Dương Thanh, thôn 

Dương Thanh, Xã Hoằng Trung, Huyện 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0344721181 23/09/2024 

07:26:34 

26/09/2024 

07:26:00 

3 H56.26-

240920-0017 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Nguyễn Thế 

Chúc 

SN 48, đường HT 4, thôn Đông tây hải, 

Xã Hoằng Thanh, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0387975015 23/09/2024 

07:26:35 

26/09/2024 

07:26:00 

4 H56.26-

240920-0016 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Nguyễn Thị 

Thắm 

SN 15, đường 03, thôn Đằng Xá, Xã 

Hoằng Đạo, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0355402123 23/09/2024 

07:26:35 

26/09/2024 

07:26:00 

5 H56.26-
240920-0015 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Nguyễn Thị 
Hằng 

SN 36, đường HĐ 3, thôn Quang Trung, 
Xã Hoằng Đồng, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0372630658 23/09/2024 
07:26:35 

26/09/2024 
07:26:00 

6 H56.26-
240920-0014 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Lê Quang 
Tuấn 

SN 116, đường 510, thôn Xuân Phụ, Xã 
Hoằng Phụ, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0383517666 23/09/2024 
07:26:35 

26/09/2024 
07:26:00 

7 H56.26-

240920-0013 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Mai Duy 

Linh 

SN 06, đường 510, phố Vinh Sơn, Thị trấn 

Bút Sơn, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 

0988067185 23/09/2024 

07:26:35 

26/09/2024 

07:26:00 

8 H56.26-

240920-0012 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Vũ Thị Hằng SN 05, đường HC 1, thôn Tiến Đức, Xã 

Hoằng Châu, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0911625456 23/09/2024 

07:26:35 

26/09/2024 

07:26:00 

9 H56.26-

240923-0002 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung thông tin hộ tịch, xác định 

lại dân tộc 

NGUYỄN 

VĂN BIỆN 

Mbqh 199, Phường Đông Hải, Thành phố 

Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0913293399 23/09/2024 

11:05:35 

26/09/2024 

11:05:00 

10 H56.26- Cấp giấy phép xây dựng mới đối Lê Thế Điều Thửa đất số 84, tờ bản đồ 03, tổ dân phố 0388846366 23/09/2024 07/10/2024 



240920-0008 với công trình cấp III,  cấp IV 

(Công trình không theo 
tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín 

ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, 

tranh hoành tráng/Theo giai đoạn 
cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công 

trình theo tuyến trong đô thị/Dự 

án) và nhà ở riêng lẻ 

Tân Sơn, Thị trấn Bút Sơn, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

11:33:12 13:30:00 

11 H56.26-

240923-0008 

Đăng ký thay đổi nội dung đăng 

ký hộ kinh doanh 

Đinh Xuân 

Sơn 

SN 28, đường 02, thôn Mỹ Cầu, Xã 

Hoằng Xuân, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0352931386 23/09/2024 

17:04:06 

27/09/2024 

07:00:00 

12 H56.26-

240923-0007 

Đăng ký thay đổi nội dung đăng 

ký hộ kinh doanh 

Đoàn văn 

Thao 

SN 06, đường 03, thôn Nam Bình, Xã 

Hoằng Cát, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0967682105 23/09/2024 

17:04:06 

27/09/2024 

07:00:00 

13 H56.26-
240923-0003 

Cấp giấy phép xây dựng mới đối 
với công trình cấp III,  cấp IV 

(Công trình không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín 
ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, 

tranh hoành tráng/Theo giai đoạn 

cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công 
trình theo tuyến trong đô thị/Dự 

án) và nhà ở riêng lẻ 

TRƯƠNG 
THI ̣

PHƯƠNG 

THÔN 2, Xã Hoằng Ngọc, Huyện Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0945654056 24/09/2024 
08:43:46 

08/10/2024 
08:43:00 

14 H56.26-

240924-0001 

Chuyển trường đối với học sinh 

trung học cơ sở. 

Nguyêñ Thế 

Thới 

Trung Hải, Xã Hoằng Thanh, Huyện 

Hoằng Hóa, 

0967577520 24/09/2024 

09:18:06 

27/09/2024 

09:18:00 

15 H56.26-

240924-0013 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Khương Văn 

Phúc 

SN 03,ngõ 08, đường HT 16, thôn tây 

Phúc, Xã Hoằng Thịnh, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0328624636 24/09/2024 

12:07:33 

27/09/2024 

13:30:00 

16 H56.26-

240924-0012 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Lê Văn Đức SN 05, đường 03, thôn Tân Xuân, Xã 

Hoằng Phụ, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0379919659 24/09/2024 

12:07:33 

27/09/2024 

13:30:00 

17 H56.26-
240924-0011 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Phùng Văn 
Đài 

Kiot 01, Km 319, đường QL 1A, thôn Mỹ 
Đà, Xã Hoằng Đức, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0899261134 24/09/2024 
12:07:33 

27/09/2024 
13:30:00 

18 H56.26-

240924-0010 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Nguyễn Thị 

Thắng 

SN 01/7, đường 01, thôn Trung Thượng, 

Xã Hoằng Hải, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 

0965365598 24/09/2024 

12:07:33 

27/09/2024 

13:30:00 



19 H56.26-

240924-0009 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Nguyễn 

Thanh Vân 

Thôn Hiền Thôn, Xã Hoằng Đạo, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0356455744 24/09/2024 

12:07:33 

27/09/2024 

13:30:00 

20 H56.26-

240924-0008 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Nguyễn Thị 

An 

Lô số 05, MBQH 14/MBQH-UBND, thôn 

Phú xuân, Xã Hoằng Đông, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0976299291 24/09/2024 

12:07:33 

27/09/2024 

13:30:00 

21 H56.26-
240924-0007 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh NGuyễn 
Đình Sơn 

SN 118, đường ĐH-HH 13B, thôn Kim 
Tân 1, Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0342186222 24/09/2024 
12:07:33 

27/09/2024 
13:30:00 

22 H56.26-
240924-0006 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Hoàng Quốc 
Dũng 

Thửa 39, TBĐ 06, TDP Hoằng Lọc, Thị 
trấn Bút Sơn, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0832485555 24/09/2024 
12:07:33 

27/09/2024 
13:30:00 

23 H56.26-

240924-0005 

Đăng ký thay đổi nội dung đăng 

ký hộ kinh doanh 

Nguyễn Văn 

Thiện 

SN 18, đường HT 2, thôn Hải Phúc 2, Xã 

Hoằng Thắng, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 

0946915115 24/09/2024 

12:07:41 

27/09/2024 

13:30:00 

24 H56.26-

240924-0004 

Đăng ký thay đổi nội dung đăng 

ký hộ kinh doanh 

Vũ Thị Huệ SN 55, đường HH 17, TDP Hoằng Lọc, 

Thị trấn Bút Sơn, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0354865555 24/09/2024 

12:07:41 

27/09/2024 

13:30:00 

25 H56.26-

240924-0014 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Nguyễn Thị 

Thu 

SN 37, đường 510B, thôn Giang Sơn, Xã 

Hoằng Trường, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0369112555 24/09/2024 

12:07:51 

27/09/2024 

13:30:00 

26 H56.26-
240924-0002 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 
sung thông tin hộ tịch, xác định 

lại dân tộc 

LÊ BÁ 
MINH 

Số nhà 3, đường 02, THÔN PHÚ 
THƯỢNG 2, Xã Hoằng Phú, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0338742412 24/09/2024 
13:42:00 

27/09/2024 
13:41:59 

27 H56.26-
240924-0003 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 
sung thông tin hộ tịch, xác định 

lại dân tộc 

PHẠM VĂN 
LINH 

Số nhà 117, Tổ dân Phố Trung Sơn, Thị 
trấn Bút Sơn, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0824146789 24/09/2024 
13:47:09 

27/09/2024 
13:46:59 

28 H56.26-

240924-0015 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung thông tin hộ tịch, xác định 
lại dân tộc 

HOÀNG 

VĂN TIẾN 

67/10/1, Ấp 4, Phường An Hòa, Thành 

phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai 

0966790910 24/09/2024 

13:55:38 

27/09/2024 

13:54:59 

29 H56.26-

240923-0006 

Cấp giấy phép xây dựng mới đối 

với công trình cấp III,  cấp IV 

(Công trình không theo 
tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín 

ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, 

tranh hoành tráng/Theo giai đoạn 
cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công 

trình theo tuyến trong đô thị/Dự 
án) và nhà ở riêng lẻ 

LÊ VẠN 

TRUNG 

Minh Thái, Xã Hoằng Châu, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0966193487 24/09/2024 

16:38:14 

08/10/2024 

16:37:59 



30 H56.26-

240924-0019 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh    Nguyễn 

Thị Thu 

SN 07, đường 02, thôn 2, Xã Hoằng 

Thành, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 

0866761909 24/09/2024 

16:39:43 

27/09/2024 

16:38:59 

31 H56.26-

240924-0018 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Nguyễn Thị 

Mai Hương 

SN 10, đường 02, thôn Châu Lộc, Xã 

Hoằng Châu, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 

0962938289 24/09/2024 

16:39:43 

27/09/2024 

16:38:59 

32 H56.26-

240924-0016 

Cấp giấy phép xây dựng mới đối 

với công trình cấp III,  cấp IV 

(Công trình không theo 
tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín 

ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, 

tranh hoành tráng/Theo giai đoạn 
cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công 

trình theo tuyến trong đô thị/Dự 

án) và nhà ở riêng lẻ 

LÊ ANH 

DŨNG 

PHỐ PHÚ VINH TÂY, Thị trấn Bút Sơn, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0949600536 24/09/2024 

16:40:10 

08/10/2024 

16:40:00 

33 H56.26-

240925-0004 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Lê Văn Anh SN 02, đường 08, thôn An Lạc, Xã Hoằng 

Hải, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0385951368 25/09/2024 

10:35:30 

30/09/2024 

10:35:00 

34 H56.26-

240925-0003 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Trương Thị 

Ngọc Anh 

SN 08, đường 04, thôn Giang Sơn, Xã 

Hoằng Trường, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 

0981369597 25/09/2024 

10:35:30 

30/09/2024 

10:35:00 

35 H56.26-

240925-0002 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Lê Thị 

Phượng 

Lô 15, thửa 564, TBĐ 43, thôn Hải Phúc 

1, Xã Hoằng Thắng, Huyện Hoằng Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa 

0982253216 25/09/2024 

10:35:30 

30/09/2024 

10:35:00 

36 H56.26-

240925-0005 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung thông tin hộ tịch, xác định 

lại dân tộc 

LÊ KHẢ 

TRUNG 

Số nhà 21, đường HT 7, Thôn Nam Đoan 

Vỹ, Xã Hoằng Thịnh, Huyện Hoằng Hóa, 

0376119759 25/09/2024 

10:44:05 

30/09/2024 

10:43:59 

37 H56.26-

240925-0007 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh NGuyễn Thị 

Thu (Thái 

Thu) 

SN 156, đường ĐH_HH 24, thôn Quang 

Trung, Xã Hoằng Đông, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0973458516 25/09/2024 

14:33:05 

30/09/2024 

14:33:00 

38 H56.26-
240925-0009 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 
sung thông tin hộ tịch, xác định 

lại dân tộc 

ĐỖ THỊ 
NGÂN 

Số nhà 22, đường HQ 2, THÔN HẢO 
BẮC, Xã Hoằng Quý, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0394439767 25/09/2024 
17:01:33 

01/10/2024 
07:00:00 

39 H56.26-

240925-0010 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung thông tin hộ tịch, xác định 
lại dân tộc 

LÊ KHẢ KỲ Số nhà 20, đường HT 7, THÔN NAM 

ĐOAN VỸ, Xã Hoằng Thịnh, Huyện 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0384353169 25/09/2024 

17:03:35 

01/10/2024 

07:00:00 

40 H56.26-

240925-0011 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung thông tin hộ tịch, xác định 
lại dân tộc 

TRẦN THỊ 

KIM 
DUYÊN 

phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, 

thành phố Hà Nội., Phường Phương Liệt, 
Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội 

0912300556 25/09/2024 

17:03:47 

01/10/2024 

07:00:00 



41 H56.26-

240926-0002 

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai 

Hoàng Mạnh 

Nhất 

SN 01, ngõ 05, đường HQ2, thôn Đông 

Khê, Xã Hoằng Quỳ, Huyện Hoằng Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa 

0357244686 26/09/2024 

09:56:10 

16/10/2024 

09:56:00 

42 H56.26-

240926-0001 

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai 

Nguyễn Văn 

Đại 

SN 50 đường HQ2 thôn Đông Khê, Xã 

Hoằng Quỳ, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 

0975646836 26/09/2024 

09:56:11 

16/10/2024 

09:56:00 

43 H56.26-

240926-0005 

Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp 

đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu 

tố nước ngoài 

VU MINH 

KHANG 

Số nhà 15, Thôn 6, Xã Hoằng Ngọc, 

huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

0972179936 26/09/2024 

10:23:49 

17/10/2024 

10:07:00 

44 H56.26-

240926-0008 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung thông tin hộ tịch, xác định 

lại dân tộc 

PHẠM 

MINH 

CHÂU 

Số nhà 08, đường số 3, Thôn Đức Thành, 

Xã Hoằng Cát, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0362313740 26/09/2024 

11:20:41 

01/10/2024 

11:20:00 

45 H56.26-
240926-0013 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Lê Văn 
Cường (trọng 

thảo) 

SN 01, ngõ 09, đường 510B, thôn Tiền 
Thôn, Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0354706657 26/09/2024 
13:22:58 

01/10/2024 
13:30:00 

46 H56.26-

240926-0012 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Nguyễn Thị 

Thủy (dũng 
thủy) 

SN 14, đường HĐ 2, thôn 1 Hồng Thái, 

Xã Hoằng Đồng, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 

0915946039 26/09/2024 

13:22:59 

01/10/2024 

13:30:00 

47 H56.26-

240926-0011 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Lê THị Diện SN 21, đường ĐH-HH 24, thôn Phong 

Lan, Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa 

0398273032 26/09/2024 

13:22:59 

01/10/2024 

13:30:00 

48 H56.26-

240926-0014 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Trương Hữu 

Hoằng 

SN 11, đường 510B, thôn Tiền Thôn, Xã 

Hoằng Tiến, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0966955678 26/09/2024 

13:26:28 

01/10/2024 

13:30:00 

49 H56.26-

240925-0012 

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ 

điều kiện an toàn thực phẩm đối 

với cơ sở sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm nông, lâm, thủy sản 

Phạm Lân 

Quang 

Đường 5, Thôn Đằng Trung, Xã Hoằng 

Đạo, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0979476172 26/09/2024 

15:30:38 

11/10/2024 

15:30:00 

50 H56.26-

240926-0003 

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ 

điều kiện an toàn thực phẩm đối 

với cơ sở sản xuất, kinh doanh 
nông, lâm, thủy sản  

PHÙNG THỊ 

NGÂN 

SN 22, đường 04, thôn Bắc Sơn, Xã 

Hoằng Phụ, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0398530971 26/09/2024 

15:41:11 

17/10/2024 

15:41:00 

 Người lập báo cáo 

 

 
 

 

                                                                                                                                                                                          Phạm Thị Thúy 
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